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Kính gửi: Các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh thuộc Cơ sở 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/ 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 

số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ 

khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ- 

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La; Quyết định số 

26/2019/QĐ-UBND ngày 26/7 /2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số nội 

dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của UBND tỉnh Sơn 

La; 

Căn cứ Quyết định số 5184/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/11/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Công văn số 133/SLĐTBXH-TĐKT ngày 07/02/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn đăng ký danh hiệu, hình thức thi 

đua, khen thưởng năm 2023;  

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh hướng dẫn đăng ký danh hiệu, hình thức 

khen thưởng năm 2023 với nội dung cụ thể sau đây: 

I. TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Về cá nhân: 

1.1.  Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Tiêu chuẩn danh hiệu 



“Lao động tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 

91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, Khen 

thưởng: 

- Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau:  

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 

 b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các 

phong trào thi đua; 

c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; 

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

 - Các trường hợp khác, thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 

10, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:  

        + Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng 

cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích 

cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương 

đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

        + Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, 

chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được 

tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử 

tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét 

tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

        + Thời gian nghỉ thai sản theo, quy định được tính để bình xét tặng danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

        + Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 

nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường 

hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận 

xét của cơ quan cũ). 

         Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái 

xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được 

điều động, biệt phái xác nhận. 

        + Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối 

với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển 

trách trở lên. 



 

1.2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” xét tặng cho cá nhân: 

 - Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

a)  Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

b)  Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được 

cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp 

dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. 

 - Tỷ lệ cá nhân được xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 

15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". 

1.3. Danh hiệu ”Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" thực hiện theo 

quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" được xét tặng vào năm đạt danh 

hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" lần thứ ba. 

1.4.  Danh hiệu ”Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" thực hiện theo 

quy định tại Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thời điểm xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" là năm liền kề với 

năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh lần thứ hai. 

1.5. Tặng Giấy khen cho cá nhân 

- Tiêu chuẩn xét tặng giấy khen của Giám đốc Sở thực hiện theo quy định 

tại Điều 40, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

 Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

 a) Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua; 

 b) Lập được thành tích đột xuất;  

 c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, 

đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. 

 1.6. Tặng Bằng khen cho cá nhân 

- Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh thực 

hiện theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ 

thể:  

        + Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do bộ, 

ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động hàng năm; 



        + Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh 

vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; 

        + Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian 

đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ 

sở; đối với công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong 

lao động sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp. 

2. Về Tập thể: 

2.1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

a)  Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; 

b)  Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

 c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và 

không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

 d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc mới thành lập phải có 

thời gian hoạt động từ 01 năm trở lên mới được bình xét danh hiệu "Tập thể lao 

động tiên tiến". 

2.2. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" 

-  Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" được xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

 a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các 

nghĩa vụ đối với Nhà nước; 

 b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

 c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 

có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 

 d) Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

 e) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

2.3. Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” 

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Cờ thi đua của UBND tỉnh" thực hiện theo 

quy định tại Điều 12, Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của 

UBND tỉnh Sơn La. 

- Danh hiệu "Cờ thi đua của UBND tỉnh" xét tặng cho các cơ quan thuộc 

Cụm, Khối thi đua thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh. 



3. Các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Huân 

chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương 

của Bộ LĐ- TB&XH 

- Đề nghị xét tặng Huân chương Lao động cho viên chức, người lao động 

thực hiện theo quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24, Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho viên chức, 

người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP của Chính phủ. 

- Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh 

và Xã hội" cho các cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 23, Thông tư số 

08/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH. 

- Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh để tặng cho tập 

thể: Thực hiện theo quy định tại điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Điều 14, 15, 16 Quyết định số 36/2017/QĐ-

UBND ngày 04/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Khoản 2 Điều 20 

Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 4. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

 a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; 

 b) Lập được thành tích đột xuất; 

 c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân 

chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.” 

* Lưu ý: Các hình thức thi đua, danh hiệu khen thưởng khác thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng hiện hành. 

II. ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn về khen thưởng thành tích thực hiện 

nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội hàng năm theo các văn bản về Thi đua - 

Khen thưởng hiện hành và các nội dung hướng dẫn nêu trên, đề nghị Lãnh đạo 

phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh tổ chức phát động phong trào thi đua trong 

viên chức, người lao động phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác năm 2023 và thực hiện đăng ký các danh hiệu, hình thức khen thưởng 

cho tập thể và cá nhân theo quy định. 

1. Cá nhân đăng ký các danh hiệu, hình thức khen thưởng: 

- Danh hiệu Lao động tiên tiến. 

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Đăng ký Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

hoặc việc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công 

nhận. 



- Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và các hình thức khen cao. 

2. Tập thể: 

a. Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đăng ký các 

danh hiệu, hình thức khen thưởng: 

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. 

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 

- Cờ thi đua dẫn đầu ngành LĐTBXH (áp dụng đối với các đơn vị trực 

thuộc Sở). 

- Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và 

hình thức khen cao. 

(Có biểu đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng kèm theo) 

* Lưu ý: 

1. Đối với Cá nhân đăng ký Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội trở lên thì đồng thời phải đăng ký danh hiệu Lao động 

tiên tiến và có sáng kiến cấp cơ sở được công nhận. 

Các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh gửi hồ sơ đăng ký Thi đua năm 2023 

bằng văn bản và biểu mẫu đính kèm về Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán 

trước 16h00 phút ngày 24/02/2023 để tổng hợp, đăng ký với Hội đồng Thi đua, 

Khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nếu quá thời gian nêu trên 

các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh không gửi đăng ký thì cuối năm không 

thực hiện xét khen thưởng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các phòng chuyên 

môn, đơn vị phản ánh về Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trang Thông tin điện tử của Cơ sở; 

- Hội đồng TĐKT Cở sở; 

- Lưu: VT, TCHCKT (TĐKT 01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Văn Tứ 

 



-  


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-20T15:34:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đoàn Văn Tứ<tudv.csdtnmt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-20T16:21:45+0700
	Tỉnh Sơn La
	Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh<cosodieutringhienmatuytinh@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-20T16:21:50+0700
	Tỉnh Sơn La
	Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh<cosodieutringhienmatuytinh@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




